Biểu mẫu 1b-6


	(Tên cơ quan kiểm tra)

_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

          ………., ngày        tháng       năm 20....


BIỂU MẪU

Kiểm tra, đánh giá và phân loại cơ sở kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản
1. Ngày kiểm tra: 


2. Tên cơ sở kiểm tra: 


-  Địa chỉ: 


-  Điện thoại:
Fax: 
Email: 


- Số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:



Tên cơ quan cấp: …………………………………..Ngày cấp: …………………


- Người đại diện của cơ sở: 
 Chức vụ: 


- Mã số cơ sở (nếu có):



3. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
 Chức vụ: 


4. Sản phẩm: 

5. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

	TT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Các tiêu chí về hồ sơ
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	2
	Hồ sơ nhân viên
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	3
	Yêu cầu về hồ sơ theo dõi trong quá trình kinh doanh
	[    ]
	[    ]
	[    ]
	
	

	II
	Các tiêu chí về địa điểm và cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	
	
	

	4
	Địa điểm cố định
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	5
	Cửa hàng, nơi bày bán có đủ diện tích và kết cấu phù hợp (áp dụng đối với các cửa hàng hoặc đại lý kinh doanh)
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	6
	Kho chứa có diện tích và kết cấu phù hợp
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	7
	Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, cách  xa nguồn ô nhiễm
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	8
	Nơi bày bán sản phẩm (áp dụng đối với các cửa hàng hoặc đại lý kinh doanh)
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	9
	Có khu vực bảo quản sản phẩm trong điều kiện nhiệt độ thấp hoặc chất dễ bay hơi (nếu có)
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	10
	Cửa hàng, biển hiệu rõ ràng (áp dụng đối với các cửa hàng hoặc đại lý kinh doanh)
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	11
	Yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	III
	Các tiêu chí về trang thiết bị
	
	
	
	
	

	12
	Có nhiệt kế, ẩm kế và  ghi chép theo dõi
	[    ]
	[    ]
	[    ]
	
	

	13
	Nơi bán và kho chứa sản phẩm có đủ ảnh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và không nhầm lẫn
	[    ]
	[    ]
	
	
	

	14
	Có thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn
	[    ]
	
	
	[    ]
	

	IV
	Các tiêu chí về nguồn gốc sản phẩm
	
	
	
	
	

	15
	Kinh doanh sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam
	[    ]
	
	
	[    ]
	

	16
	Yêu cầu về nhãn sản phẩm 
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	17
	Yêu cầu về san chia, đóng gói lại sản phẩm
	[    ]
	
	
	[    ]
	

	18
	Thực hiện quy định về hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
	[    ]
	
	
	[    ]
	

	19
	Niêm yết giá sản phẩm
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	20
	Không kinh doanh các sản phẩm hết hạn sử dụng
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	21
	Chủ cơ sở hoặc nhân viên bán hàng có trình độ phù hợp
	[    ]
	
	[    ]
	
	

	22
	Lưu giữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm hàng hóa
	[    ]
	[    ]
	[    ]
	
	

	
	Tổng số chỉ tiêu
	22
	9
	12
	4
	

	
	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế (A)
	...
	

	
	Số chỉ tiêu không đạt (B)
	
	...
	...
	...
	

	
	Tỷ lệ % số chỉ tiêu không đạt trên số chỉ tiêu đánh giá thực tế [(B/A)* 100]
	
	...%
	...%
	...%
	


6. Kết luận của đoàn kiểm tra: 
6.1. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra:.......................................................

6.2. Cơ sở xếp loại:....................................................................................................

7. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:

Ghi chú: 

- Cơ sở kinh doanh gồm: các cửa hàng, đại lý hoặc cơ sở nhập khẩu, phân phối.

- Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản: bao gồm các chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất và chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký tên)


HƯỚNG DẪN

Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.

- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong biểu mẫu, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.

2. Nguyên tắc đánh giá

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định trong mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc 1 loại lỗi duy nhất (Nhẹ hoặc Nặng hoặc Nghiêm trọng). Chỉ tiêu đánh giá có thể mắc các mức lỗi khác nhau, khi đánh giá, chọn mức đánh giá là lỗi cao nhất. Ví dụ: chỉ tiêu X đủ có thể mắc các mức cả lỗi nhẹ và lỗi nặng thì kết quả đánh giá chỉ tiêu đó là lỗi nặng.

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức lỗi tại các cột có ký hiệu [    ], không được xác định mức lỗi vào cột không có ký hiệu [    ]. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Phải diễn giải chi tiết lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn cơ sở phải khắc phục sai lỗi đó. 

B. PHÂN LOẠI:

	 Loại A
	Phải đủ các yêu cầu sau:

· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Số chỉ tiêu bị lỗi nhẹ dưới 30% tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại B
	Phải đủ các yêu cầu sau:

- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Số lỗi nặng dưới 10% và số lỗi nhẹ không quá 30% tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.


C. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TỪNG CHỈ TIÊU

1. Đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp

Đạt: Cơ sở phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp.
Lỗi nặng: Không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có nhưng ngành nghề không phù hợp.
2. Hồ sơ nhân viên
Đạt: Cơ sở có đủ danh sách nhân viên, hợp đồng lao động.
Lỗi nhẹ: Không có hoặc thiếu các hồ sơ trên.
3. Yêu cầu về hồ sơ theo dõi trong quá trình kinh doanh
Đạt: Có hồ sơ theo dõi xuất, nhập từng loại sản phẩm, ghi chép đầy đủ thông tin về số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm.
Lỗi nhẹ: Có hồ sơ theo dõi nhưng ghi chép không đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Lỗi nặng: Không có hồ sơ theo dõi hoặc không ghi chép các thông tin theo yêu cầu.

4. Địa điểm cố định

Đạt: Có địa điểm kinh doanh cố định

Lỗi nặng: Không có địa điểm kinh doanh cố định

5. Cửa hàng, nơi bày bán có đủ diện tích và kết cấu phù hợp
Đạt: Cửa hàng, nơi bày bán có diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh, kết cấu phù hợp và chắc chắn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Lỗi nhẹ: Không đáp ứng một trong các điều kiện trên

6. Kho chứa có diện tích và kết cấu phù hợp
Đạt: Kho chứa có diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh và kết cấu phù hợp, chắc chắn, dễ vệ sinh không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Lỗi nhẹ: Không đáp ứng một trong các điều kiện trên.

7. Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, cách  xa nguồn ô nhiễm
Đạt: Nơi kinh doanh và kho chứa được bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, cách xa nguồn ô nhiễm. 
Lỗi nhẹ: Không đáp ứng được một trong các điều kiện trên

8. Nơi bày bán sản phẩm
Đạt: Có khu vực bày bán sản phẩm phù hợp, sản phẩm bày bán được phân theo nhóm sản phẩm, dựa vào tính chất và trạng thái của sản phẩm.

Lỗi nhẹ: Không có khu vực bày bán sản phẩm, hoặc có nhưng không phù hợp.

9. Có khu vực bảo quản sản phẩm trong điều kiện nhiệt độ thấp hoặc chất dễ bay hơi (nếu có)
Đat: Đối với các sản phẩm cần bảo quản nhiệt độ thấp hoặc chất bay hơi, chất có cảnh báo của nhà sản xuất phải có nơi bảo quản riêng theo đúng yêu cầu nhà sản xuất.

Lỗi nặng: Không có khu vực bảo quản riêng

10. Cửa hàng, biển hiệu rõ ràng

Đạt: Có biển hiệu rõ ràng, thông tin đúng theo theo lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh.

Lỗi nặng: Biển hiệu không rõ ràng hoặc thông tin không chính xác theo đăng ký kinh doanh.
11. Yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh
Đạt: Thực hiện thu gom, loại bỏ các rác thải, sản phẩm hết hạn sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lỗi nặng: Gây ảnh hưởng đến môi trường xung  quanh, thải các sản phẩm hỏng, các bao bì, rác thải ra môi trường.

12. Có nhiệt kế, ẩm kế và  ghi chép theo dõi

Đạt: Có nhiệt kế, ẩm kế và  ghi chép theo dõi hàng ngày. Nhiệt độ luôn duy trì dưới 300c, độ ẩm bằng hoặc dưới 75%.

Lỗi nhẹ: Không có sổ ghi chép và theo dõi nhiệt độ và độ ẩm hoặc có nhưng ghi chép không đầy đủ.

Lỗi nặng: Không đáp ứng đủ điều kiện
13. Nơi bán và kho chứa sản phẩm có đủ ảnh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và không nhầm lẫn
Đạt: Nơi bán và kho chứa sản phẩm có đủ ảnh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và không nhầm lẫn.
Lỗi nhẹ: Không đủ ánh sáng khó quan sát có thể gây nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra thông tin sản phẩm.
14. Có thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn
Đạt: Có đủ thiết bị như tủ lạnh, điều hoà, máy hút ẩm để bảo quản sản phẩm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên nhãn 

Nghiêm trọng: Không đủ thiết bị bảo quản theo yêu cầu

15. Kinh doanh sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam

Đạt: Tất cả sản phẩm kinh doanh tại cơ sở đều nằm trong trong Danh mục được phép lưu hành hoặc có văn bản cho phép của Tổng cục Thủy sản.
Lỗi nghiêm trọng: Phát hiện thấy có sản phẩm tại cơ sở không được phép lưu hành theo quy định.
16. Yêu cầu về nhãn sản phẩm 

Đạt: Tất cả các sản phẩm kinh doanh phải có nhãn bằng tiếng Việt và phải trùng với sản phẩm bên trong và các thông tin khác của sản phẩm.

Lỗi nặng: Không có nhãn bằng tiếng Việt hoặc có nhưng không trùng với các thông tin khác của sản phẩm.

17. Yêu cầu về việc san chia, đóng gói lại sản phẩm

Đạt: San chia, đóng gói lại sản phẩm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
Lỗi nghiêm trọng: San chia, đóng gói lại sản phẩm khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
18. Thực hiện quy định về hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
Đạt: Không kinh doanh các chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
Lỗi nghiêm trọng: Phát hiện có hóa chất cấm tại cơ sở.
19. Niêm yết giá sản phẩm theo quy định của pháp luật

Đạt: Có niêm yết giá sản phẩm kinh doanh.
Lỗi nặng: Không niêm yết giá sản phẩm.
20. Không kinh doanh các sản phẩm hết hạn sử dụng

Đạt: Không kinh doanh các sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Lỗi nặng: Phát hiện có kinh doanh các sản phẩm đã hết hạn sử dụng

21. Chủ cơ sở hoặc nhân viên bán hàng phải có trình độ phù hợp
Đạt: Chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở có trình độ từ trung cấp trở lên của các ngành sinh học, hóa sinh học hoặc nuôi trồng thủy sản.

Lỗi nặng: Không đáp ứng được một trong các yêu cầu trên.

22. Lưu hồ sơ liên quan đến sản phẩm hàng hóa

Đạt: Có đầy đủ hồ sơ về việc công bố sản phẩm.

Lỗi nhẹ:  Có lưu giữ, nhưng không đầy đủ.
Lỗi nặng: Không lưu giữ hồ sơ.
Phụ lục 1.1
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